
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 2922/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ 

An, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 20 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 13/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 2922/SYT-NVY ngày  14/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên hệ 

Thời gian 

cách ly 
Kết quả 

xét nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Phan Văn Tân Nam 1991 C8988962 0325780958 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

04h00 

15/8/2021 
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng 

2 Nguyễn Văn Luyện Nam 1979 C12098866 0904947488 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h00 

15/8/2021 
Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội 

3 Nguyễn Khắc Dạn Nam 1989 B99999362 0963008082 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h30 

15/8/2021 
Bình Yên Thạch Thất Hà Nội 

4 Phạm Lâm Tới Nữ 1978 N1844973 0343913137 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
02h30 

15/8/2021 
Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội 

5 Nguyễn Văn Bá Nam 1983 C3269028 0975371086 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

02h30 

15/8/2021 
Đại Mổ Nam Từ Liêm Hà Nội 

6 Đinh Văn Hải Nam 1988 186854360 0356975565 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

7 Trần Văn Hoàng Nam 1990 C6828747 0962415288 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An 

8 Phạm Diệu Nam 1974 C9135241 0325760126 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
22h00 

14/8/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

9 Hồ Văn Hạnh Nam 1988 B7618599 0325759972 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

10 Hồ Văn Sơn Nam 1991 C8052116 0325756934 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

11 Hồ Thị Hương Nữ 1974 C9127890 0325760126 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

12 Trương Việt Hoàng Nam 2000 C9643446 0862393871 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
23h00 

14/8/2021 
Nghĩa Lâm Nghĩa Đàn Nghệ An 

13 Lê Văn Phong Nam 1996 C9572977 0982763164 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

23h00 

14/8/2021 
Nghĩa Lâm Nghĩa Đàn Nghệ An 

14 Phan Văn Giang Nam 1996 C1572567 0364395278 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

23h00 

14/8/2021 
Nghĩa Lâm Nghĩa Đàn Nghệ An 

15 Nguyễn Hồng Minh Nam 1970 C4350547 0348029167 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 



16 Hồ Bá Nghĩa Nam 1979 N2238652 0986280919 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An 

17 Hồ Bá Quyết Nam 1994 187353070 0965194386 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

22h00 

14/8/2021 
Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An 

18 Trần Văn Kết Nam 1994 187379355 0867086337 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 
22h00 

14/8/2021 
Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An 

19 Võ Sỹ Khánh Nam 1973 B7963053 0977165206 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h00 

15/8/2021 
Nga Văn  Nga Sơn Thanh Hóa 

20 Trịnh Chiến Trinh Nam 1992 C0056422 0347333077 30/7 13/8 Âm tính Xe khách 
19h00 

14/8/2021 

01h30 

15/8/2021 
Hòa Lộc  Hậu Lộc Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 20 người./. 
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